	TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH

	     MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
     NĂM HỌC 2025 - 2026

     MÔN: GDCD – LỚP 7

     Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
      Ngày kiểm tra: 08/01/2026



	TT
	Bài học
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Bài 1. Tự hào về truyền thống quê hương
	- Truyền thống quê hương.
- Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương.
	C1 (I)


	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	2,5%

	2
	Bài 2. Bảo tồn di sản văn hóa
	- Di sản văn hóa là gì?

- Các loại di sản văn hóa.
 - Ý nghĩa của di sản văn hóa đối với con người và xã hôi.

- Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ di sản văn hóa.
	C2 (III)


	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	2,5%

	3

	Bài 3. Quan tâm, cảm thông, chia sẻ 
	- Biểu hiện của quan tâm, cảm thông, chia sẻ.
- Ý nghĩa của quan tâm, cảm thông, chia sẻ.
	C3,4 (I)


	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	5%

	4.
	Bài 4. Học tập tự giác, tích cực
	- Biểu hiện của học tập tự giác, tích cực.

- Ý nghĩa của học tập tự giác, tích cực.
	C5,6,7,8,9,10 (I)
	
	
	1a

(I)

	1b

(III)

	1c,d

(I)

	
	
	
	7
	1
	2
	25%

	5.
	Bài 5. Giữ chữ tín
	- Thế nào là giữ chữ tín?

- Biểu hiện của giữ chữ tín và không giữ chữ tín.

- Ý nghĩa của việc giữ chữ tín.
	C11,

12
(I)
	
	
	2a

(I)

	2b (III)

	2c,d
(I)

	
	
	1C
(I)
	3
	1
	3
	25%

	6.
	Bài 6. Quản lý tiền
	- Ý nghĩa của quản lí tiền hiệu quả.

- Các nguyên tắc quản lí tiền hiệu quả.

- Cách tạo nguồn thu nhập hiệu quả.
	
	
	3a,4a

(I)

	3b,4b

(III)

	3c,d

4c,d

(II)
	
	
	1C
(III)
	
	2
	3
	4
	40%

	Tổng số câu
	
	12
	
	
	4 ý
	4 ý
	8 ý
	
	1
	1
	16
	5
	9
	30

	Tổng số điểm
	
	3,0
	
	
	1,0
	1,0
	2,0
	
	2,0
	1,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	
	         30
	40
	30
	40
	30
	30
	100
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	TT
	Bài học
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD

	1
	Bài 1. Tự hào về truyền thống quê hương
 
	-Truyền thống quê hương.
- Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương.

	Biết:

   Nêu được một số truyền thống văn hóa, truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của quê hương.

	C1 
(I)


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 

- Thực hiện được những việc làm phù hợp để giữ gìn, phát huy. truyền thống của quê hương.
- Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đep của dân tộc.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bài 2. Bảo tồn di sản văn hóa
	- Di sản văn hóa là gì?

- Các loại di sản văn hóa.
 - Ý nghĩa của di sản văn hóa đối với con người và xã hôi.

- Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ di sản văn hóa
	Biết: 

- Nêu được khái niệm di sản văn hóa và một số loại di sản văn hóa.
- Nêu được một số quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ di sản văn hóa.
- Nhận biết trách nhiệm của học sinh trong việc bảo tồn di sản văn hóa.
- Liệt kê các hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn di sản văn hóa.
	C2 (III)


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu:

   Giải thích được ý nghĩa của di sản văn hóa đối với con người và xã hôi.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 

  Thực hiện một số việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để góp phần bảo vệ di sản văn hóa.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Bài 3. Quan tâm, cảm thông, chia sẻ 
	- Biểu hiện của quan tâm, cảm thông, chia sẻ

- Ý nghĩa của quan tâm, cảm thông, chia sẻ
	 Biết: 

- Nêu được những biểu hiện của quan tâm, cảm thông, chia sẻ


	C3,4 (I)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu:
Hiểu vì sao mọi người phải quan tâm, cảm thông, chia sẻ với nhau
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:

- Thường xuyên có những lời nói, việc làm thể hiện sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ.

- Khích lệ, động viên bạn bè quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác, phê phán thói ích kỉ, thờ ơ trước khó khăn, mất mát của người khác.


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bài 4. Học tập tự giác, tích cực
	-Biểu hiện của học tập tự giác, tích cực.

- Ý nghĩa của học tập tự giác, tích cực.
	Biết: Nêu được các  biểu hiện của học tập tự giác, tích cực.
	C5,6,7,8,9,10 (I)
	
	
	1a

(I)

	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: Hiểu vì sao phải học tập tự giác, tích cực.
	
	
	
	
	1b

(III)

	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: -Thực hiện được việc học tập tự giác, tích cực.

- Biết góp ý, nhắc nhở những bạn chưa tự giác, tích cực học tập để khắc phục hạn chế này.
	
	
	
	
	1c,d

(I)

	
	
	
	

	
	Bài 5. Giữ chữ tín
	- Thế nào là giữ chữ tín?

- Biểu hiện của giữ chữ tín và không giữ chữ tín.

- Ý nghĩa của việc giữ chữ tín.
	Biết:  Phân biệt được hành vi giữ chữ tín và không gỉữ chữ tín.


	C11,

12

(I)
	
	
	2a

(I)

	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu:  Hiểu được chữ tín là gì, biểu hiện của giữ chữ tín và vì sao phải giữ chữ tín.
	
	
	
	
	2b (III)
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:

- Luôn giữ lời hứa với người thân, thầy cô, bạn bè và người có trách nhiệm.

- Phê phán những người không biết giữ chữ tín.
	
	
	
	
	
	2c,d

(I)

	
	
	1C
(I)

	
	Bài 6. Quản lý tiền
	- Ý nghĩa của quản lí tiền hiệu quả.

- Các nguyên tắc quản lí tiền hiệu quả.

- Cách tạo nguồn thu nhập hiệu quả.
	Biết:

- Nêu được ý nghĩa của việc quản lý tiền hiệu quả.

- Nhận biết được một số nguyên tắc quản lý tiền có hiệu quả.

	
	
	3a,

4a

(I)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: Hiểu vì sao phải biết quản lí tiền hiệu quả.
	
	
	
	3b,

4b

(III)

	
	
	
	1C

(III)
	

	
	
	
	Vận dụng: Bước đầu biết quản lý tiền và tạo nguồn thu nhập của cá nhân.
	
	
	
	
	3c,d

4c,d

(II)
	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	30
	12
	
	
	4 ý
	4 ý
	8 ý
	
	1
	1

	Tổng số điểm
	
	10
	3,0
	4,0
	3,0

	Tỉ lệ %
	
	100%
	30%
	40%
	30%


Ghi chú:
I – Năng lực điều chỉnh hành vi.
II – Năng lực phát triển bản thân.
III – Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động KT-XH.
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I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3,0 điểm) 
  Chọn chữ cái đứng đầu phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau:

Câu 1. Nội dung nào sau đây không phản ánh truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của quê hương?

A. Ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ.
B. Bảo tồn các di tích lịch sử cách mạng.
C. Chạy theo lối sống thực dụng, cá nhân.
D. Tổ chức các hoạt động tri ân người có công.
Câu 2. Di sản văn hoá phi vật thể của Việt Nam không bao gồm 

A. lễ hội truyền thống.

B. làn điệu dân ca.
C. phong tục, tập quán.

D. nhà ở hiện đại.
 Câu 3. Đâu là biểu hiện của sự quan tâm và chia sẻ khi thấy bạn trong lớp có hoàn cảnh khó khăn?

A. Bàn tán, soi mói.



B. Xa lánh vì sợ phiền phức.

C. Giúp đỡ trong khả năng của mình.

D. Làm ngơ như không biết.

Câu 4. Hành động nào sau đây không thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ?

A. An ủi, động viên bạn khi bạn bị điểm kém.
B. Sẵn sàng lắng nghe người khác tâm sự.
C. Trêu chọc khi người khác gặp chuyện không vui.
D. Giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn.
Câu 5. Biểu hiện nào dưới đây cho thấy học sinh học tập tự giác, tích cực?

A. Chỉ học bài khi có thầy cô nhắc nhở.

B. Chủ động chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

C. Đợi đến sát ngày kiểm tra mới học.

D. Học đối phó để đủ điểm qua môn.

Câu 6. Hành vi nào sau đây không phải là biểu hiện của học tập tự giác, tích cực?

A. Hoàn thành bài tập đầy đủ, đúng thời hạn.

B. Tự giác ôn tập bài cũ sau mỗi buổi học.

C. Chép bài của bạn khi chưa kịp làm.

D. Chủ động hỏi thầy cô khi chưa hiểu bài.

Câu 7. Trong giờ học, học sinh học tập tự giác, tích cực thường

A. ngồi im, không trao đổi để khỏi mất trật tự.

B. chỉ ghi chép những gì thầy cô yêu cầu.

C. chăm chú nghe giảng, tích cực phát biểu xây dựng bài.

D. đợi bạn nhắc mới tham gia hoạt động học tập.

Câu 8. Việc làm nào dưới đây thể hiện rõ tinh thần học tập tự giác?

A. Học theo phong trào, thấy bạn học thì học theo.

B. Chủ động xây dựng thời gian biểu học tập phù hợp.

C. Chỉ học những môn mình thích.

D. Bỏ qua bài khó vì nghĩ rằng mình làm không ra.

Câu 9. Học sinh học tập tích cực thường có thói quen nào sau đây?

A. Học thuộc máy móc, không cần hiểu bài.

B. Tránh làm việc nhóm vì sợ mất thời gian.

C. Tìm tòi thêm tài liệu để hiểu sâu bài học.

D. Chỉ chú ý đến điểm số cuối kì.

Câu 10. Bạn nào dưới đây thể hiện tinh thần học tập tự giác, tích cực?
A. K thường ngủ gật trong lớp.


B. L thích ăn quà vặt trong giờ học.
C. V thường học Toán trong giờ Ngữ văn.

D. N thường xuyên đến thư viện đọc sách.
 Câu 11. Câu nói nào sau đây thể hiện người biết giữ chữ tín?

A. “Hứa cho vui thôi, làm hay không tính sau”.

B. “Không sao đâu, quên cũng được”.

C. “Đã hứa thì nhất định phải cố gắng thực hiện”.

D. “Ai làm thì làm, mình mặc kệ”.

Câu 12. Hành vi nào sau đây là không giữ chữ tín?

A. Giữ lời hứa với thầy cô.

B. Thực hiện đúng cam kết với bạn bè.

C. Hứa nhưng không thực hiện.

D. Thực hiện việc nói đi đôi với làm.
II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (4,0 điểm) 
Đọc các tình huống sau và trả lời câu hỏi: Trong mỗi ý a, b, c, d của từng câu, học sinh chỉ trả lời đúng (Đ) hoặc sai (S).
Câu 1. Bạn K ở lớp 7A thường xuyên chờ đến sát ngày kiểm tra mới học bài, trong giờ học ít chú ý nghe giảng. Khi được nhắc nhở, K cho rằng chỉ cần học để đủ điểm qua môn là được.
	Ý hỏi
	Đ/S

	a. Cách học của bạn K là biểu hiện của học tập tự giác, tích cực.                                                                  
	

	b. Việc học đối phó, chỉ học khi kiểm tra dễ dẫn đến hổng kiến thức và kết quả học tập không bền vững.             
	

	c. Học sinh chỉ cần quan tâm đến điểm số, không cần chú ý đến quá trình học tập hằng ngày.                         
	

	d. Để học tập tự giác, tích cực, bạn K cần thay đổi thái độ học tập và chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp. 
	


Câu 2. Bạn B mượn sách của bạn C và hứa sẽ trả vào cuối tuần. Đến hạn, B nhớ lời hứa và trả sách đầy đủ, dù phải đi xa để gặp C.
	Ý hỏi
	Đ/S

	a. Hành động của bạn B là biểu hiện của việc giữ chữ tín.
	

	b. Giữ chữ tín chỉ cần thiết trong những việc lớn, không cần chú ý đến những việc nhỏ. 
	

	c. Mỗi người cần luôn giữ lời hứa với người thân, thầy cô và bạn bè.                   
	

	d. Việc giữ chữ tín giúp xây dựng niềm tin và các mối quan hệ tốt đẹp.
	


Câu 3. Trong lớp 7B, bạn M được bố mẹ cho tiền tiêu vặt hằng tháng. M biết ghi chép các khoản chi tiêu, ưu tiên mua đồ dùng học tập cần thiết, hạn chế mua những thứ không thật sự cần. M còn dành một phần tiền để tiết kiệm và tận dụng thời gian rảnh làm đồ thủ công nhỏ bán cho bạn bè để có thêm thu nhập.
	Ý hỏi
	Đ/S

	a. Những việc làm của bạn M là biểu hiện của việc quản lí tiền hiệu quả.                                                                      
	

	b. Quản lí tiền hiệu quả giúp mỗi người sử dụng tiền hợp lí, tránh lãng phí và chủ động trong cuộc sống.
	

	 c. Chỉ khi có nhiều tiền thì mới cần học cách quản lí tiền.                                                                                   
	

	d. Khi có tiền tiêu vặt, học sinh cần biết lập kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm và tìm cách tạo nguồn thu nhập phù hợp với khả năng của bản thân. 
	


Câu 4. Bạn T trong lớp 7A nhận được tiền mừng tuổi dịp Tết. T sử dụng toàn bộ số tiền để mua đồ chơi và đồ công nghệ theo sở thích, không để dành hay có kế hoạch chi tiêu. Khi hết tiền, T tỏ ra hối tiếc vì không còn tiền để mua sách vở cần thiết. 
	Ý hỏi
	Đ/S

	a. Việc sử dụng tiền không có kế hoạch của bạn T là biểu hiện chưa biết quản lí tiền hiệu quả.          
	

	b. Có tiền thì nên tiêu hết cho sở thích cá nhân, không cần tiết kiệm.                                  
	

	c. Biết quản lí tiền giúp mỗi người chủ động hơn và tránh những tình huống khó khăn về tài chính.       
	

	d. Khi có các khoản tiền như tiền mừng tuổi, học sinh cần lập kế hoạch chi tiêu và sử dụng tiền hợp lí. 
	


III. TỰ LUẬN (3,0 điểm) 
Câu 1. (2,0 điểm) Theo em, nếu không biết quản lí tiền hiệu quả thì con người có thể gặp những khó khăn gì? Từ đó, hãy cho biết vì sao mỗi người cần phải học cách quản lí tiền hiệu quả ngay từ khi còn là học sinh?
Câu 2. (1,0 điểm) Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi bên dưới:

Tình huống: Trong lớp, H là người luôn nói: “Yên tâm đi, nếu có gì khó khăn, bạn cứ nói, mình lo được hết”. Nhưng khi bạn bè cần giúp đỡ đúng lúc, H lại biến mất, đổ trách nhiệm cho người khác. Dần dần, không ai còn tin H nữa.

Câu hỏi:


a. Em có đồng tình với thái độ của các bạn đối với H không? Vì sao?
b. Qua tình huống trên, em rút ra bài học gì cho bản thân?

………… HẾT ……………
	TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH 
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I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3,0 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	D
	C
	C
	B
	C
	C
	B
	C
	D
	C
	C


II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (4,0 điểm) 
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án

	1
	a
	S
	2
	a
	Đ
	3
	a
	Đ
	4
	a
	Đ

	
	b
	Đ
	
	b
	S
	
	b
	Đ
	
	b
	S

	
	c
	S
	
	c
	Đ
	
	c
	S
	
	c
	Đ

	
	d
	Đ
	
	d
	Đ
	
	d
	Đ
	
	d
	Đ


III. TỰ LUẬN (3,0 điểm) 
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	Học sinh trả lời đúng ý, diễn đạt hợp lí, có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau. 

* Nêu được khó khăn của việc không biết quản lí tiền hiệu quả. Có thể là: 
- Dễ chi tiêu lãng phí, tiêu tiền không hợp lí. 

- Dễ rơi vào tình trạng thiếu tiền, phụ thuộc vào gia đình hoặc người khác. 

Hướng dẫn chấm:

- HS trả lời được 02 ý đúng: 1,0 điểm.
- HS trả lời được 01 ý đúng: 0,5 điểm.

- HS trả lời sai hoặc không trả lời: 0,0 điểm.

* Giải thích được vì sao cần quản lí tiền hiệu quả:
- Giúp mỗi người cân bằng tài chính; chủ động tiền bạc để thực hiện các dự định tương lai đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra. 

- Có thể giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.
Hướng dẫn chấm:

- HS trả lời được 02 ý đúng: 1,0 điểm.

- HS trả lời được 01 ý đúng: 0,5 điểm.

- HS trả lời sai hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	(1,0 điểm)
0,5 điểm
0,5 điểm

(1,0 điểm)
0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 2
	HS có nhiều cách lí giải khác nhau, miễn là hợp lí. Có thể là:

a. Học sinh bày tỏ sự đồng tình với thái độ của các bạn đối với H.
- Giải thích: Vì H không giữ chữ tín, nói nhiều nhưng không làm, thiếu trách nhiệm với lời hứa của mình.
Hướng dẫn chấm:

- HS trả lời được như đáp án: 0,5 điểm.

- HS trả lời được 01 ý như đáp án: 0,25 điểm.

- HS trả lời sai hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
b. HS tự rút ra bài học cho bản thân. Có thể là:
- Chỉ hứa khi mình có khả năng thực hiện.

- Phải giữ lời hứa với bạn bè, sống trung thực, có trách nhiệm.
Hướng dẫn chấm:

- HS trả lời được 02 bài học đúng: 0,5 điểm.

- HS trả lời được 01 bài học đúng: 0,25 điểm.

- HS trả lời sai hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	(0,5 điểm)
0,25 điểm

0,25 điểm

(0,5 điểm)
0,25 điểm

0,25 điểm




*Lưu ý: Tùy vào câu trả lời của học sinh, nếu hợp lý, giáo viên vẫn ghi điểm.
